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Chào hỏi và chuyện trò
Cách chào, tự giới thiệu và giữ cho câu chuyện tiếp diễn.

Xin chào và tạm biệt
здра́вствуйте xin chào (lịch sự) до свида́ния tạm biệt
приве́т chào (thân mật) пока́ chào nhé (thân mật)
до́брое у́тро chào buổi sáng уви́димся hẹn gặp lại
до́брый день chào buổi chiều до за́втра hẹn mai gặp lại
до́брый ве́чер chào buổi tối всего́ до́брого chúc mọi điều tốt đẹp
споко́йной но́чи chúc ngủ ngon добро́ пожа́ловать chào mừng

Lịch sự
пожа́луйста làm ơn / không có gì прости́те xin lỗi (hối lỗi)
спаси́бо cảm ơn ничего́ không có gì / đừng để ý
большо́е спаси́бо cảm ơn rất nhiều коне́чно tất nhiên
извини́те xin lỗi (gọi ai đó) / xin lỗi с удово́льствием sẵn lòng

Tự giới thiệu
Как вас зову́т?
Bạn tên là gì? (lịch sự)
Меня́ зову́т Анна.
Tôi tên là Anna.
О́чень прия́тно.
Rất vui được gặp bạn.

Отку́да вы?
Bạn từ đâu đến?
Я из А́нглии.
Tôi đến từ nước Anh.
Кем вы рабо́таете?
Bạn làm nghề gì?

Chuyện trò xã giao
Как дела́?
Dạo này thế nào?
Хорошо́, спаси́бо. А у вас?
Tốt, cảm ơn. Còn bạn?
Норма́льно. / Так себе́.
Ổn. / Bình thường.

Вы говори́те по-англи́йски?
Bạn nói tiếng Anh không?
Я немно́го говорю́ по-ру́сски.
Tôi nói được một chút tiếng Nga.
Я не понима́ю.
Tôi không hiểu.

ты hay вы?
вы vừa là “các bạn” số nhiều, vừa là “bạn” lịch sự số ít. Hãy dùng nó với người bạn vừa mới quen, 
người lớn tuổi hơn, và ở mọi cửa hàng hay văn phòng. ты dành cho bạn bè, gia đình và trẻ con – hãy 
đợi được mời rồi mới dùng. Dùng nhầm là cách phổ biến nhất khiến người mới học vô tình thành bất 
lịch sự.
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